KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 3
( Từ ngày 3/3/2025 đến 7/3/2025)

	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động ở nhà
	- Trò chuyện với trẻ về ngày 8/3
	- Trò chuyện với trẻ về quà tặng mẹ
	- Trò chuyện về công việc mẹ thường làm
	- Trò chuyện về sở thích của mẹ?

	Giờ học
	LQVH
Dán hoa tặng mẹ
PTTC
Trèo lên xuống 5 gióng thang
	PTNN
Vận động " Me đi qua ngã tư đường phố"
PTNT
"Bé vui 8/3"
 
	PTTM
Lăn dài- ấn dẹt-bẻ cong để tạo thành sản phẩm theo ý thích
	PTNT
Dạy hát " Hoa bé ngoan"
	PTNT
Tách gộp và đếm 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 6
PTNN
Mẹ dẫn bé qua đường

	VCTL
 
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: Bé xác định vị trí
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, .
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch,  con thú, cây 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng,đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
-Đồ dùng đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu,màu nước,..
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
Đồ dùn đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng,đồ chơi: rối que,mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc lắp ráp:
- Đồ dùng, đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 

	HĐNT
	- Quan sát: Cây Mít
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..
	TCVĐ: 
Bánh xe quay
- Chơi tự do:  ném vòng,  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..
	- Quan sát: Cây xoài
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, nhảy bao bố, 
	- TCVĐ: 
Thi đi nhanh
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, bao bố
	- TCVĐ: 
Bánh xe quay
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, đánh bóng,..

	Giờ ăn
	- Trẻ biết tên món ăn và ăn hết suất

	Vệ sinh
	- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định

	Ngủ
	- Trẻ chủ động chỗ ngủ

	HĐ Chiều
	Chơi tự do
	Ôn vỗ tay theo nhịp các bài hát đã học
	Làm bài tập trong sách.
	Thơ " Mẹ dẫn bé qua đường
	Làm bài tập trong sách

	NX cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 





















KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 3
( Từ ngày 10/2/2025 đến 14/2/2025)

	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	- Cô nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép người lớn
	- Trò chuyện với trẻ về biển báo nơi công cộng
	- Trẻ mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến của mình
	- Trẻ mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến của mình
	- Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi

	Giờ học
	PTTC "Đập và bắt bóng tại chỗ,bắt bóng 4-5 lần liên tục"
PTNN
Thơ " Me yêu nhà em"
	PTNT
" Một số biển báo nơi công cộng"
PTTM 
Hát "Múa đàn"
 
	PTTM
Trẻ cầm kéo cắt theo đường thẳng
	PTNN
Truyện " Giọt nước tí xíu"
	PTNT
Xác định trái - phải của bạn
PTNN
Thơ
Đi đường me nhớ
 

	VCTL
 
	1.Góc âm nhạc
-Đồ dùng đồ chơi: dụng cụ âm nhạc ,máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: chơi khối gỗ
 - Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại  hải sản, 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng,đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 và chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, ..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
-Đồ dùn đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu,màu nước
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc
-Đồ dùng đồ chơi: mũ âm nhạc, trống lắc, phách tre.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa,...
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc lắp ráp:
-Đồ dùng đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
-Đồ dùng đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm 

	HĐNT
	- Quan sát: 
Cây ổi
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, ..
	- TCVĐ: 
Đá bóng
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..
	- Quan sát: Cây mít
- Chơi tự do: cầu trượt,  , cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..
	- TCVĐ: 
Bánh xe quay
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, 
	- TCVĐ: 
Đá bóng
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, đánh bóng

	Giờ ăn
	- Trẻ biết tên món ăn trong ngày

	Vệ sinh
	- Trẻ biết giữ vệ sinh chung

	Ngủ
	- Trẻ ngủ đủ giáca không nói chuyện trong giờ ngủ

	HĐ Chiều
	Dạy trẻ thực hiện đ1ung cac qui định 
 
	Cho trẻ xem clip về ngày 8/3
	Làm bài tập trong sách 
	Dạy trẻ nói lời cảm ơn khi nhận quà
	 Cho trẻ nghe bài hát đã học

	NX cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 
















KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 3
( Từ ngày 17/3/2025 đến 21/3/2025)

	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	-Trò chuyện với trẻ về ngày cuối tuần?
	- Trò chuyện với trẻ về thời tiết
	- Trò chuyện với trẻ về một số qui định nơi công cộng
	- Trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày
	- Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần

	Giờ học
	PTTC "Tung và bắt bóng người đối diện
"
PTNN
Truyện " Sẻ con tìm bạn"
	PTNT
Tìm hiểu và khám phá nguồn nước sạch
PTTM
" Me yêu ai"
 
	PTTM
Gấp đôi tạo sản phẩm theo ý thích
	PTTM
Truyện " Gấu con tham ăn
	PTNT
So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 6
PTNN
Thơ " Làm bác sĩ"
 

	VCTL
 
	1.Góc âm nhạc
-Đồ dùng đồ chơi: mũ âm nhạc, trống lắc, phách tre. 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch,  con thú, cỏ, cây xanh, 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, - Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng,đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 và chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
-Đồ dùn đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc
-Đồ dùng đồ chơi: mũ âm nhạc, trống lắc, phách tre.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi:  khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc lắp ráp:
-Đồ dùng đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
-Đồ dùng đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm 

	HĐNT
	- Quan sát: Cây ổi 
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu...    
	- TCVĐ: 
Bánh xe quay
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..
	- Quan sát: Cây khế
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..
	- TCVĐ: 
Bánh xe quay
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, 
	- TCVĐ: 
Đá bóng
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, đánh bóng

	Giờ ăn
	- Trẻ mời cô ,mời bạn khi ăn

	Vệ sinh
	- Trẻ biết giũ vệ sinh chung

	Ngủ
	- Trẻ ngủ ngoan

	HĐ Chiều
	Ôn bài hát 
'Me  yêu ai" 
 
	Ôn bài hát " Đi đường me nhớ"
	Làm bài tập trong sách 
	Ôn bài thơ " Làm bác sĩ"
	 Ôn bài hát " Cả tuần đều ngoan"

	NX cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)















KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 3
( Từ ngày 24/3/2025 ngày 28/3/2025)

	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	-Ba mẹ chở mình đi đâu chơi?
	- Trò chuyện với trẻ về sỏi và cát?
	- Khi gặp người lớn các bạn làm gì?
	- Trò chuyện với trẻ các món ăn bé thích?
	- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động ở lớp

	Giờ học
	PTTC "Bật tách chân,khép chân qua 5 ô
PTNN
Thơ " Cái bát xinh xinh"
	PTNT
Nhận biết đặc điểm của sỏi và cá
PTTM
"Nắng sớm"
 
	PTTM
Dán hình tròn ,hình vuông ,hình tam giác ,hình chữ nhật tạo sản phẩm theo ý thích
	PTNT
Nhận biết đặc điểm cơ thể
	PTNT
Xếp xen kẽ 3 đối tượng 
PTNN
Truyện " Sự tích cây vú sữa"
 

	VCTL
 
	1.Góc âm nhạc
-Đồ dùng đồ chơi: mũ âm nhạc, trống lắc, phách tre. 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng,đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 và chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
-Đồ dùn đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc
-Đồ dùng đồ chơi: mũ âm nhạc, trống lắc, phách tre.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi:  khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc lắp ráp:
-Đồ dùng đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
-Đồ dùng đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm 

	HĐNT
	- Quan sát: 
thiên nhiên
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu...    
	- TCVĐ: 
Kéo co
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..
	- Quan sát: Cây Khế
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..
	- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, 
	- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, đánh bóng

	Giờ ăn
	- Trẻ ăn không nói chuyện

	Vệ sinh
	- Trẻ tự rửa tay bằng xà phòng

	Ngủ
	- Trẻ giúp cô giờ ngủ 

	HĐ Chiều
	Chơi tự do
 
	Ôn bài hát " Cá vàng bơi"
	Làm bài tập trong sách 
	Ôn bài hát " Múa đàn"
	 Ôn bài thơ " Hoa kết trái"

	NX cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)












